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[bookmark: _Toc195461274]MỞ ĐẦU

[bookmark: _Toc195461275]1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm đối tượng trẻ tuổi, học sinh - sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình. Điều này kéo theo sự phát triển nhanh chóng của thị trường mỹ phẩm bình dân, trong đó son môi là mặt hàng tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, với giá thành rẻ và mẫu mã phong phú, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác, thậm chí là hàng trôi nổi hoặc handmade không được kiểm định.
  Son môi là một trong những loại mỹ phẩm được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự tràn lan của các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tại các khu vực như chợ truyền thống và sàn thương mại điện tử, đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng và an toàn sản phẩm. 
Vi khuẩn Staphylococcus aureus, một tác nhân gây bệnh phổ biến, có thể tồn tại trong son môi nếu quy trình sản xuất hoặc bảo quản không đảm bảo. Nghiên cứu về mức độ nhiễm S. aureus trong son môi sẽ góp phần đánh giá thực trạng, nâng cao nhận thức và đề xuất các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng. Những sản phẩm trôi nổi này thường được bày bán với giá rẻ tại các chợ và trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng vi sinh. 
Ở Việt Nam, các sàn thương mại điện tử phổ biến như Shopee, Lazada, Facebook Marketplace... cũng tiềm ẩn nhiều cửa hàng bán son giá rẻ bất thường, quảng cáo hàng “nội địa” hoặc gắn mác handmade thiên nhiên. Người tiêu dùng nếu mua phải những sản phẩm này có nguy cơ cao sử dụng son bị nhiễm khuẩn, do không có thông tin kiểm nghiệm và không được đảm bảo bởi đơn vị uy tín. 
Một điểm đáng lưu ý là, hiện nay hệ thống pháp lý tại Việt Nam cũng đã có quy định rõ ràng về kiểm soát vi sinh vật trong mỹ phẩm (Thông tư 06/2011/TT-BYT), tuy nhiên việc giám sát thực tế và minh bạch thông tin kiểm nghiệm vẫn còn hạn chế. Thực tế này khiến nhiều sản phẩm không nhãn mác vẫn có thể lưu hành và tiêu thụ rộng rãi.
Do điều kiện hạn chế về trang thiết bị và phạm vi thực hiện trong khuôn khổ môn học, đề tài này sử dụng phương pháp mô phỏng quy trình kiểm nghiệm vi sinh vật thay vì thực hiện kiểm nghiệm thực tế trên các mẫu son môi thu thập.
Mặc dù mô phỏng cho phép đánh giá khả năng áp dụng quy trình và ước lượng rủi ro tiềm tàng, nhưng các kết luận đưa ra vẫn mang tính tham khảo, cần được kiểm chứng bởi các nghiên cứu thực nghiệm có đầy đủ dữ liệu định lượng và kiểm tra vi sinh vật trong điều kiện phòng thí nghiệm thực tế.
- Lịch sử và cơ sở lý luận nghiên cứu:
Hệ thống pháp lý về quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam đã được xây dựng với nhiều văn bản pháp quy cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Một trong những văn bản nền tảng là Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm soát, bao gồm Staphylococcus aureus không được phép xuất hiện trong 0,1g mẫu thử đối với các sản phẩm tiếp xúc với niêm mạc như son môi.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia vào Thỏa thuận hòa hợp mỹ phẩm ASEAN (ASEAN Cosmetic Directive) nhằm chuẩn hóa các yêu cầu quản lý và kiểm nghiệm mỹ phẩm trong khu vực.
Các bên liên quan chịu trách nhiệm bao gồm:
- Nhà sản xuất và nhập khẩu: phải đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, có công bố mỹ phẩm và thực hiện kiểm nghiệm định kỳ.
- Cơ quan quản lý (như Cục Quản lý Dược, Sở Y tế, Quản lý thị trường): chịu trách nhiệm hậu kiểm, thanh tra và xử phạt nếu phát hiện vi phạm.
- Người tiêu dùng: có vai trò giám sát xã hội và phản ánh khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại lỗ hổng trong việc giám sát định kỳ, đặc biệt với các mặt hàng mỹ phẩm trôi nổi bán online hoặc tại chợ truyền thống.
- Điều kiện kinh tế tại Việt Nam:
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, với thu nhập trung bình của người dân còn ở mức thấp đến trung bình, dẫn đến xu hướng tiêu dùng các sản phẩm có giá thành rẻ, trong đó có mỹ phẩm. Các sản phẩm giá rẻ thường được tiêu thụ mạnh tại các chợ truyền thống và sàn thương mại điện tử, nơi kiểm soát chất lượng còn hạn chế. 
Bên cạnh đó, thói quen bảo quản sản phẩm của người tiêu dùng còn hạn chế hoặc chưa đúng cách càng làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật, góp phần tạo điều kiện phát triển của chúng trong sản phẩm. Những yếu tố kinh tế - xã hội này đặt ra thách thức lớn trong việc kiểm soát chất lượng và an toàn vi sinh của mỹ phẩm nói chung và son môi nói riêng tại Việt Nam. 
[bookmark: _Toc195461276]2. Mục tiêu nghiên cứu
· Đánh giá tỷ lệ và mức độ nhiễm Staphylococcus aureus trong son môi nội địa và không rõ nguồn gốc tại Việt Nam.
· Đưa ra khuyến nghị an toàn và nâng cao nhận thức về việc lựa chọn, sử dụng mỹ phẩm an toàn.
3. Nội dung nghiên cứu
 - Nghiên cứu đặc điểm, khả năng gây bệnh và môi trường sống của vi khuẩn S.aureus.
- đánh giá mức độ nhiễm trong mỹ phẩm son môi
- Những rủi ro sức khỏe liên đến việc sử dụng son môi không đảm bảo chất lượng


[bookmark: _Toc195461277]CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc195461278]1.1. Cơ sở lý thuyết
· Son môi tại thị trường Việt Nam
Thị trường son môi Việt Nam rất đa dạng, bao gồm sản phẩm từ thương hiệu lớn đến các dòng son nội địa, handmade hoặc không nhãn mác rõ ràng. Tại chợ và sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua son với giá rất thấp, nhưng đi kèm với đó là nguy cơ vi sinh vật gây bệnh nếu không được sản xuất và bảo quản đúng quy trình.
Trong khuôn khổ nghiên cứu này, thuật ngữ "son môi không rõ nguồn gốc" được hiểu là những sản phẩm có một hoặc nhiều đặc điểm sau:
Không có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất, nơi sản xuất hoặc đơn vị phân phối.
Không có tem nhãn, mã số công bố mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
Bao bì sơ sài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi rõ thành phần, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.
Sản phẩm được bày bán trôi nổi tại các chợ truyền thống hoặc cửa hàng online nhỏ lẻ, không có cam kết chất lượng hoặc kiểm nghiệm.
Được quảng cáo là handmade, nội địa xách tay, hoặc son "thiên nhiên" nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh kiểm nghiệm an toàn.
Việc định nghĩa rõ tiêu chí này nhằm phân biệt với các sản phẩm có thương hiệu, đã công bố mỹ phẩm theo quy định, từ đó giúp khoanh vùng và đánh giá đúng thực trạng vi sinh vật trong son môi lưu hành không kiểm soát tại thị trường Việt Nam.
· Vi khuẩn Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus là vi khuẩn gram dương, thường trú trên da người và có khả năng gây ra nhiều loại bệnh nhiễm trùng. Trong mỹ phẩm, nếu vi khuẩn này tồn tại sẽ có thể gây hại cho da, môi, và cả hệ tiêu hóa nếu son bị nuốt phải. Mỹ phẩm chứa vi khuẩn này thường là do điều kiện vệ sinh kém trong sản xuất hoặc bảo quản không đúng cách.
[bookmark: _Toc195461279]1.2. Tổng quan về vi khuẩn Staphylococcus aureus
[bookmark: _Toc195461280]1.2.1. Đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh.
[bookmark: _Toc195461281]1.2.2. Độc tố và các yếu tố độc lực

[bookmark: _Toc195461282]CHƯƠNG II:
ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc195461283]2.1. Địa điểm nghiên cứu
Thực hiện khảo sát và thu thập thông tin từ các chợ truyền thống tại tỉnh Nghệ An và từ các gian hàng son môi trên sàn thương mại điện tử phổ biến như Shopee, Lazada.
[bookmark: _Toc195461284]2.2. Đối tượng nghiên cứu
Son môi nội địa và không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm có giá thấp, không có thương hiệu rõ ràng, không công bố mỹ phẩm, bày bán tại chợ hoặc online.
[bookmark: _Toc195461285]2.3. Thời gian nghiên cứu
[bookmark: _Toc195461286]2.3.1. Thời gian thu mua mẫu tại các địa điểm
Thời gian dự kiến thu mua mua mẫu:  năm 2025
[bookmark: _Toc195461287]2.3.2. Thời gian nghiên cứu mẫu tại PTN
 Quy trình nghiên cứu mẫu tại PTN : năm 2025
[bookmark: _Toc195461288]2.4. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc195461289]2.4.1. phương pháp lấy mẫu 
·  Các mẫu son môi được thu thập ngẫu nhiên từ các điểm bán lẻ tại chợ truyền thống (ví dụ: chợ Vinh - Nghệ An) và các gian hàng trên sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. 
·  Mỗi mẫu được niêm phong và dán nhãn ghi rõ nguồn gốc, tên shop hoặc địa chỉ quầy hàng, thời gian lấy mẫu và mã số định danh mẫu. 
·  Mục tiêu là chọn đa dạng các thương hiệu nội địa và không rõ nguồn gốc để phản ánh đúng thực trạng thị trường. 
·  Tất cả các mẫu được vận chuyển về phòng thí nghiệm trong vòng 24 giờ và bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời cho đến khi xử lý mẫu.

[bookmark: _Toc195461290]2.4.2. Tiêu chuẩn áp dụng chỉ tiêu vi khuẩn S.aureus trong mỹ phẩm son môi .
TCAD : Phương pháp hòa hợp ASEAN (ACM THA 006)
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13640: 2023 ( ISO 22718:2015) (E) “Cosmetic - Microbiology - Detection of S.aureus” 
Phụ lục số 06-MP ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam, quy định về quản lý mỹ phẩm, giới hạn vi sinh vật như sau
- Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng): Không được phát hiện trong 0,1g hoặc 0,1ml mẫu thử đối với tất cả các loại mỹ phẩm.​
- Tổng số vi sinh vật hiếu khí:​
Đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi hoặc sản phẩm tiếp xúc với vùng mắt hoặc niêm mạc (như son môi, kem đánh răng): không vượt quá 500 CFU/g.​
Đối với các sản phẩm khác: không vượt quá 1000 CFU/g.
[bookmark: _Toc195461291]2.4.3. chuẩn bị môi trường nuôi cấy
- Tween 80 : được sử dụng như chất hòa tan trong các loại mỹ phẩm
- Môi trường lỏng eugon lt100 :được sử dụng như một chất pha loãng trung hòa, môi trường tăng sinh vi sinh vật trong mỹ phẩm có và không có chất bảo quản.
- Môi trường thạch casein đậu tương 
- Môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) 
-  Hấp tiệt khuẩn ở 121 °C trong 15 min. Sau khi hấp và để nguội, pH phải đạt 7,3 ± 0,2 khi đo ở nhiệt độ phòng.
[bookmark: _Toc195461292]2.4.4. phương pháp nghiên cứu mẫu tại PTN
Phân tích tài liệu từ các nghiên cứu đã công bố cho thấy phương pháp nuôi cấy vi khuẩn Staphylococcus aureus trên môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) là một trong những kỹ thuật phổ biến và hiệu quả. 
MSA là môi trường chọn lọc và phân biệt, chứa nồng độ muối NaCl 7,5% để ức chế hầu hết vi khuẩn không chịu mặn, chỉ cho phép vi khuẩn tụ cầu phát triển. Ngoài ra, môi trường còn có đường mannitol và chỉ thị màu phenol đỏ. S. aureus có khả năng lên men đường mannitol, tạo acid làm đổi màu môi trường từ đỏ sang vàng xung quanh khuẩn lạc.
[bookmark: _Toc195461293]2.4.4.1. Quy trình nuôi cấy S.aureus 
1) Cấy mẫu son môi đã pha loãng lên bề mặt thạch MSA bằng que cấy vô trùng; 
2)  Ủ ở 35-37°C trong 24-48 giờ;
3) Quan sát khuẩn lạc có màu vàng, dạng tròn, lồi là nghi ngờ S. aureus
[bookmark: _Toc195461294]2.4.4.2. Nhuộm Gram 
Sau khi khuẩn lạc nghi ngờ Staphylococcus aureus được phát hiện trên môi trường MSA, bước tiếp theo là tiến hành nhuộm Gram để quan sát hình thái vi khuẩn dưới kính hiển vi
Quy trình nhuộm Gram tiêu chuẩn bao gồm các bước:
(1) Lấy khuẩn lạc và dàn trên lam kính sau đó hơ nhanh qua lửa đèn cồn để cố định tiêu bản trên lam kính ; 
(2) Nhuộm tím tinh thể trong 1 phút; 
(3) Rửa nhẹ bằng nước và thêm dung dịch lugol trong 1 phút; 
(4) Tẩy màu bằng cồn 95% trong 10-20 giây;
(5) Nhuộm lại bằng safranin trong 30 giây và rửa lại bằng nước. Lam được để khô và quan sát dưới kính hiển vi dầu.
·  Kết quả điển hình với S. aureus: Vi khuẩn bắt màu tím, hình cầu, xếp thành từng chùm giống chùm nho, xác nhận là vi khuẩn Gram dương. Việc nhuộm Gram giúp hỗ trợ định danh sơ bộ trước khi thực hiện các test sinh hóa tiếp theo.
[bookmark: _Toc195461295]2.4.4.3. Các test sinh hóa định danh
Sau khi cho ra kết quả nhuộm , tiếp tụp bước thử phản ứng sinh hóa:
Sau khi xác định khuẩn lạc nghi ngờ S. aureus qua nhuộm Gram và đặc điểm trên môi trường MSA, tiến hành thực hiện các test sinh hóa sau để xác định chính xác:
1) Test catalase: Cho khuẩn lạc lên lam kính sạch + nhỏ H₂O₂ 3% lên khuẩn lạc. 
Để ở nhiệt độ phòng 1-2s, nếu có bọt khí xuất hiện → dương tính (tụ cầu catalase +).
2) Test coagulase: Trộn vi khuẩn với huyết tương thỏ, ủ ở 37°C trong 4-24 giờ. Nếu tạo cục đông → dương tính đặc trưng cho S. aureus.
Các kết quả trên giúp kết luận chắc chắn rằng vi khuẩn phân lập chính là Staphylococcus aureus, đồng thời phân biệt với các tụ cầu khác như S. epidermidis hoặc S. saprophyticus.


[bookmark: _Toc195461296]CHƯƠNG III:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

[bookmark: _Toc195461297]3.1. Kết quả nghiên cứu 
· Thực trạng son môi trên thị trường Việt Nam 
· báo cáo và thống kê thị trường 
· Lập bảng số liệu kết quả kiểm nghiệm son môi mua ngẫu nhiên tại chợ truyền thống 
· Lập bảng số liệu kết quả kiểm nghiệm son môi mua ngẫu nhiên tại sàn TMĐT
· Đưa ra nhận xét 
[bookmark: _Toc195461298]3.2. Tỷ lệ nhiễm trong mỹ phẩm son môi
· [bookmark: _Toc195461299]Lập bảng kết quả tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureustrong 20 mẫu son môi
Nhận xét về kết quả tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureustrong 20 mẫu son môi
3.2.1. So sánh tỷ lệ nhiễm son môi tại Việt Nam và một số quốc gia 
· Lập bảng số liệu tỷ lệ nhiễm S. aureus trong và ngoài nước
· Đưa ra nhận xét chung, mỗi nghiên cứu có thể sử dụng các phương pháp phát hiện khác nhau như:
- Nuôi cấy trên môi trường chọn lọc (MSA)
- Nhuộm Gram
- Test sinh hóa (Catalase, Coagulase)
- PCR để xác định gene đặc hiệu
- Hệ thống máy định danh tự động (như VITEK)
Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ phát hiện S. aureus, do:
- Nuôi cấy có thể bỏ sót nếu vi khuẩn bị chết
- PCR có thể phát hiện vi khuẩn đã chết (chỉ còn DNA)
- Test sinh hóa dễ bị nhầm lẫn nếu không chuẩn hóa
Vì vậy, khi đánh giá và so sánh tỷ lệ nhiễm giữa các quốc gia, cần xem xét đến phương pháp kiểm nghiệm được sử dụng, điều kiện lấy mẫu, số lượng mẫu và đặc điểm thị trường cụ thể.
[bookmark: _Toc195461300]3.3. Thảo luận kết quả và nguyên nhân 
[bookmark: _Toc195461301]3.3.1. Thảo luận
[bookmark: _Toc195461302]3.3.2. Nguyên nhân
· Vấn đề trong sản xuất và bảo quản:
 Một số yếu tố cụ thể có thể kể đến như:
+ Nguyên liệu không đảm bảo 
+ Quy trình sản xuất thủ công thiếu vệ sinh
+ Đóng gói và bảo quản sơ sài
+ Môi trường bán hàng không đạt chuẩn
· Ý thức bảo quản và sử dụng của người tiêu dùng:
· Lỗ hổng trong giám sát và quản lý thị trường mỹ phẩm:
·    Ý nghĩa thực tiễn:
 kết quả gợi mở nhu cầu cần có thêm nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng chính sách giám sát vi sinh mỹ phẩm cụ thể tại Việt Nam.
Việc tăng cường truyền thông và giáo dục người tiêu dùng 
[bookmark: _Toc195461303]
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm Staphylococcus aureus trong son môi, cần sự phối hợp từ nhiều phía: nhà sản xuất, cơ quan quản lý và  người tiêu dùng:
·  Cơ quan quản lý
·  Nhà sản xuất
·  Người tiêu dùng
[bookmark: _Toc195461304]TÀI LIỆU THAM KHẢO
[bookmark: _Toc195461305]PHỤ LỤC
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